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Tóm tắt
Nghiên cứu được thực hiện tại Trường Đại học An Giang với mục tiêu xác định ảnh hưởng của các mức 

bột tấm lên men bằng nấm men (Saccharomyces cerevisiae) bổ sung trong khẩu phần lên sinh khí methane 
trong điều kiện In vitro với chất nền là cỏ lông tây (Brachiaria mutica). Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn 
ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức là các mức bổ sung bột tấm lên men 0; 5; 10; 15%  (w/w) tính trên vật chất 
khô là cỏ lông tây với 3 lần lặp lại.

Kết quả phân tích cho thấy bột tấm lên men có hàm lượng vật chất khô là 42,86% và CP là 8,13% 
(tính trên vật chất khô). Kết quả pH của các nghiệm thức có sự khác biết có ý nghĩa thống kê với các giá trị 
6,99; 6,81; 6,68 và 6,64 tương ứng với các mức bột tấm lên men bổ sung trong khẩu phần 0; 5; 10 và 15% 
tính trên vật chất khô (P<0,05). Bổ sung bột tấm lên men trong khẩu phần cơ bản là cỏ lông tây trong điều 
kiện in vitro cho thấy không ảnh hưởng đến tổng lượng khí sinh ra nhưng ảnh hưởng rõ rệt đến nồng độ khí 
methane và tổng lượng khí methane sinh ra với các giá trị 17,15; 15,64; 16,25 và 14,83% và 11,75; 10,45; 
10,01 và 9,60 (ml/500mg vật chất khô) tương ứng với các mức bổ sung 0;5; 10 và 15% bột tấm lên men tính 
trên vật chất khô.

Điều này cho thấy khi bổ sung bột tấm lên men trong khẩu phần cơ bản là cỏ lông tây không ảnh hưởng 
đến tổng lượng khí sinh ra nhưng ảnh hưởng rõ rệt đến nồng độ khí methane và tổng lượng khí methane sinh ra. 

Từ khóa: Bột tấm lên men, cỏ lông tây, dịch dạ cỏ, khí nhà kính, Saccharomyces cerevisiae.
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Abstract
The study was conducted at An Giang University with the objective of determining the effects of varying 

levels of yeast-fermented rice bran supplementation (Saccharomyces cerevisiae)  on methane production 
in in vitro conditions, using Brachiaria grass (Brachiaria mutica) as the substrate. The experiment was 
designed in a completely randomized manner with four treatments, corresponding to fermented rice bran 
supplementation levels of 0%, 5%, 10%, and 15% w/w based on the dry matter of Brachiaria grass, each 
with three replicates.

The analysis results showed that the fermented rice bran contained a dry matter content of 42.86% and 
a crude protein content of 8.13% (based on dry matter). The pH values of the treatments differed significantly, 
with values of 6.99, 6.81, 6.68, and 6.64 corresponding to the fermented rice bran supplementation levels 
of 0%, 5%, 10%, and 15% based on dry matter (P<0.05). This supplementation in the Brachiaria-based 
diet under In vitro conditions did not affect the total gas production but significantly influenced methane 
concentration and total methane production, with values of 17.15%, 15.64%, 16.25%, and 14.83%, and 
11.75, 10.45, 10.01, and 9.60 ml/500 mg dry matter, respectively, corresponding to the 0%, 5%, 10%, and 
15% supplementation levels.

These findings suggest that the inclusion of fermented rice bran in a Brachiaria-based diet does not 
affect total gas production but significantly impacts methane concentration and total methane production.

Keywords: brachiaria grass, greenhouse gases, rumen fluid, Saccharomyces cerevisiae, Yeast-fermented 
broken rice.
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1. Đặt vấn đề
Biến đổi khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

cân bằng sinh thái, sức khỏe con người và phát triển 
bền vững ở nhiều nước trên thế giới (Dali, 2008). 
Nguyên nhân làm biến đổi khí hậu là do hoạt động 
sản xuất thải ra lượng lớn khí methane, trong đó chăn 
nuôi và trồng trọt đã gây ảnh hưởng đáng kể cho 
tiến trình này (Watson, 2008). Lượng khí methane 
thải ra từ chăn nuôi chiếm khoảng 16% tổng khí thải 
khí methane toàn cầu và khoảng 74% từ chăn nuôi 
gia súc nhai lại (Martin & cs., 2008). Khí methane 
từ chăn nuôi gia súc nhai lại chủ yếu được tạo ra từ 
quá trình lên men thức ăn ở dạ cỏ và phân gia súc, 
chịu tác động của nhiều yếu tố như: tuổi của gia súc, 
khối lượng, chất lượng thức ăn, hiệu quả tiêu hóa... 
(Paustian & cs., 2006). Việc giảm phát thải khí mê 
tan từ gia súc nhai lại không chỉ góp phần giảm khí 
nhà kính toàn cầu mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng 
thức ăn (Martin & cs., 2008).

Trong chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi gia súc 
nhai lại thì việc lựa chọn những cây cỏ chăn nuôi tốt 
là điều kiện tiên quyết góp phần nâng cao tốc độ tăng 
trưởng và hiệu quả kinh tế của vật nuôi. Cây, cây bụi 
và cỏ là nguồn thức ăn quan trọng đối với gia súc nhai 
lại vùng nhiệt đới, đặc biệt ở môi trường khô hạn. Gia 
súc nhai lại ăn cỏ chất lượng thấp cần bổ sung các chất 
để cân bằng dinh dưỡng khẩu phần và đáp ứng đầy đủ 
cho nhu cầu sản xuất. Tăng năng suất chăn nuôi gia 
súc nhai lại có thể đạt được bằng cách thay đổi thức 
ăn cơ bản và bổ sung protein hợp lý là những yếu tố 
ảnh hưởng tích cực cho cân bằng dinh dưỡng trong 
khẩu phần đạt năng suất cao (Preston & Leng, 1991). 

Sử dụng thức ăn lên men trong nuôi dưỡng là 
một trong những giải pháp tác động có lợi như tăng 
khả năng tiêu hóa các chất dinh dưỡng, tăng hiệu 
quả sử dụng thức ăn, tăng trưởng khả năng sinh và 
làm giảm lượng vi sinh vật có hại trong đường tiêu 
hóa (Trần & cs., 2013; Trần & cs., 2015). Nghiên 
cứu của Inthapanya & cs. (2020) về ảnh hưởng của 
gạo lên men đối với việc sản xuất khí methane trong 
điều kiện trong ống nghiệm, thí nghiệm được so sánh 
với bổ sung hèm rượu trong chất nền. Kết quả cho 
thấy hàm lượng khí methane giảm 21% khi gạo lên 
men là nguồn cung cấp prebiotic và giảm 16% khi 
bổ sung hèm rượu. Theo Inthapanya & cs., (2020) 
lên men kỵ khí gạo xay với nấm men trong thời gian 
7 ngày là một thao tác đơn giản dễ thực hiện trong 
điều kiện trang trại.

Điều này cho thấy việc tận dụng các phụ phẩm 
từ trồng trọt tạo ra sản phẩm thức ăn giàu dinh dưỡng 
cho gia súc nhai lại là việc làm thực sự cần thiết nhằm 
(1) Giảm thiểu lãng phí và gây ô nhiễm môi trường 
của các phụ phẩm từ trồng trọt; (2) Tận dụng tốt 
nguồn nguyên liệu phụ phẩm có sẵn tại địa phương, 
giảm giá thành sản xuất (3) Đảm bảo nhu cầu dinh 
dưỡng và tăng khả năng sản xuất của gia súc nhai lại. 

Trên cơ sở đó đề tài “Ảnh hưởng của bột tấm 
gạo lên men trong khẩu phần thức ăn cỏ lông tây lên 
sinh khí methane trong điều kiện In vitro từ dịch dạ 
cỏ bò” được thực hiện.

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
2.1. Vật liệu và đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện tại khu Thí nghiệm 

Trung tâm Trường Đại học An Giang.
Bột tấm gạo lên men và cỏ lông tây.
Ống tiêm 100mL. Bình cách nhiệt dùng để giữ 

ấm dịch dạ cỏ của bò khi lấy sẽ được trữ trong keo 
nhựa, keo nhựa được đựng trong bình cách nhiệt đảm 
bảo nhiệt độ của dịch dạ cỏ không bị thay đổi đáng 
kể khi di chuyển về phòng thí nghiệm. 

Bộ thiết bị water-bath và máy khuấy nước.
Dịch dạ cỏ bò được thu thập từ bò có khối 

lượng 300 kg được cho ăn khẩu phần cỏ voi và thức 
ăn hỗn hợp.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 

với 4 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. Các nghiệm thức 
bao gồm các mức bổ sung bột tấm lên men 0; 5; 10 
và 15% (w/w) tính trên vật chất khô vào chất nền là 
cỏ lông tây.

2.2.1. Các bước tiến hành
Bước 1: Chuẩn bị mẫu thức ăn vào các ống 

tiêm 100 ml.
Bột tấm lên men thực hiện như sau: tấm được 

cho thêm nước với tỷ lệ 1:1, ngâm 3 giờ sau đó xay 
mịn. Nấm men được trộn vào bột theo tỷ lệ 1kg tấm 
khô với 5g nấm men Saccharomyces cerevisiae (1g 
tương đương với 15 x 1010 CFU). Hỗn hợp để ở nhiệt 
độ phòng 5 giờ, sau đó được đậy nắp và giữ trong 7 
ngày ở nhiệt độ phòng (27-300C). (Nguyễn, 2022)

Cỏ lông tây được thu cắt từ bò ruộng, rửa sạch. 
Sau khi sấy khô cỏ lông tây được nghiền mịn qua lỗ 
rây 1 mm. 

Cân 0,5g vật chất khô mẫu thức ăn đã có công 
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thức khẩu phần theo từng nghiệm thức. Bột cỏ được 
cân theo tỷ lệ 100; 95; 90 và 85%, bột tấm gạo lên 
men cân theo tỷ lệ men 0; 5; 10 và 15% (w/w) tính 
trên vật chất khô tương ứng với các nghiệm thức 
BTLM0; BTLM5; BTLM10 và BTLM15.

Bước 2: Pha dung dịch đệm
Dung dịch đệm được sử dụng trong thí nghiệm 

là theo mô tả của Inthapanya & cs. (2020) (Bảng 1).
Bảng 1. Lượng hóa chất có trong 1 lít dung dịch đệm

STT Hóa chất Lượng cân (g/Lít)
1 NaHCO3 9,80
2 KCl 0,57
3 CaCl2 0,04
4 Na2HPO4.12H2O 9,30
5 NaCl 0,47
6 MgSO4.7H2O 0,12
7 Cystein 0,25

Dung dịch sau khi pha xong được sục khí CO2 
cho đến khi chuyển từ đục sang trong suốt. Chúng ta 
có thể làm ấm dung dịch đệm bằng cách cho thùng 
chứa dung dịch vào bồn ủ khoảng 15 phút, nhiệt độ 
nước trong bồn ủ được kiểm soát ở 38ºC trước khi 
sử dụng để tạo điều kiện nhiệt độ tốt, tránh sốc nhiệt 
cho vi sinh vật dạ cỏ.

Bước 3: Thu thập dịch dạ cỏ 
Dịch dạ cỏ được thu thập và được giữ ấm trong 

bình cách nhiệt sau đó nhanh chóng chuyển lên phòng 
thí nghiệm. Tại đây dịch dạ cỏ được lọc qua vải muslin 
vào lọ, bơm khí CO2 rồi đậy kín tạo yếm khí và ủ ấm ở 
nhiệt độ 38ºC trước khi dùng để thực hiện thí nghiệm. 
Dựa vào số lượng đơn vị thí nghiệm và lượng thực 
liệu khi đem ủ là bao nhiêu từ đó ta cũng tính được 
lượng dung dịch dạ cỏ cần thí nghiệm. 

Bước 4: Trộn dịch dạ cỏ đã lấy vào dung dịch 
đệm tạo hỗn hợp dung dịch đệm và dịch dạ cỏ. Tỷ lệ 
trộn hỗn hợp là 40ml dung dịch đệm và 10ml dịch dạ 
cỏ. Khuấy đều cho lượng vi sinh vật trong dịch dạ cỏ 
phân bố đều trước khi chia ra từng ống tiêm ủ. Sục 
khí CO2 vào hỗn hợp. Dùng ống đong, đong 25 ml 
hỗn hợp dịch dạ cỏ và dung dịch đệm cho vào ống 
tiêm đã có sẵn 0,5 g vật chất khô mẫu thức ăn, dùng 
đũa thủy tinh khuấy đều cho mẫu thức ăn thấm ướt 
hoàn toàn, bơm khí CO2 vào để đuổi khí oxy trước 
gắn ống tiêm nhằm ngăn không cho không khí đi vào.

Sắp xếp tất cả các ống tiêm có mẫu thức ăn vào 
water-bath, nhiệt độ ủ ở 38ºC, tiến hành ủ và theo 

dõi lượng khí sinh ra. Các ống mẫu được đặt vào 
water-bath có dụng cụ khuấy nước mục đích là tạo 
những rung động đến các ống tiêm giống như sự co 
bóp của dạ cỏ và tạo nhiệt độ đồng đều cho tất cả các 
vị trí trong water-bath. 

2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi 
Thành phần hóa học của thức ăn: vật chất khô 

(VCK), vật chất hữu cơ (CHC), Protein thô (Crude 
Protein, CP), xơ trung tính (Neutral detergent fiber, 
NDF), xơ axit (Acid detergent fiber, ADF).

- Tổng lượng khí sinh ra ở thời điểm 24 giờ 
(Gas volume)

- Nồng độ khí (% CH4) ở thời điểm 24 giờ 
- Giá trị pH ở thời điểm 24 giờ 
2.2.3. Cách thu thập số liệu
Thành phần hóa học của thức ăn: phân tích các 

thành phần hóa học gồm: VCK, CHC, CP được xác 
định theo AOAC (2005). Xơ NDF và ADF được xác 
định theo Van Soest & cs. (1991). Vật chất khô được 
xác định bằng cách sấy mẫu (~1g) ở nhiệt độ 1050C 
trong tủ sấy đến khối lượng không đổi, CP được xác 
định bằng phương pháp Kjeldahl (N * 6,25). 

- Đo lượng khí sinh ra trong các ống tiêm nhựa 
với dung tích 100 ml. 

- Nồng độ khí methane sinh ra được đo bằng 
máy Total Meter CH4 SPD203

- Lượng khí mê tan (CH4) sinh ra được tính 
bằng cách: 

CH4 (ml) = Nồng độ khí mê tan (%)  x lượng 
khí tổng số sinh ra

- pH được đo trực tiếp trong ống tiêm mẫu sau khi 
thu thập mẫu khí. pH được đo bằng máy đo pH để bàn 
Model S22-K30019029 (Mettle Todedo-Trung quốc).

- Hàm lượng NH3-N được xác định bằng cách 
hấp thu qua axit boric và chuẩn độ với axit sulfuric 
0,1N theo phương pháp Kjeldahl (N * 6,25) theo 
AOAC (2005). 

2.2.4. Xử lý số liệu
Số liệu thô thí nghiệm được xử lý sơ bộ trên 

bảng tính Microsoft Excel 2007, sau đó phân tích 
phương sai (ANOVA) theo mô hình tuyến tính tổng 
quát (General Linear Model) và phân tích hồi quy 
bằng phần mềm Minitab 16.0. Khi sự khác biệt giữa 
các nghiệm thức có ý nghĩa về mặt thống kê (P<0,05), 
thì dùng phép thử Tukey mức độ ý nghĩa 5% để tìm 
sự khác biệt từng cặp nghiệm thức.
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3. Kết quả và thảo luận
3.1. Thành phần hóa học của thức ăn thí nghiệm 
Thành phần hóa học của các thực liệu dùng trong 

thí nghiệm được thể hiện ở Bảng 2.  Kết quả phân 
tích cho thấy hàm lượng vật chất khô của cỏ lông 
tây là 17,86%, kết quả này tương đương với báo cáo 
cuả Nguyễn & cs. (2015) là 16,65%; và Nguyễn & 
Nguyễn (2008) là 16,6%.

Hàm lượng protein thô của cỏ lông tây là 
11,88%. Kết quả này tương tự với báo cáo của 
Nguyễn và Nguyễn (2008) là 12,9%; Nguyễn và cs. 
(2015) là 11,53%. Hàm lượng protein thô của cỏ 
Lông tây cũng có kết quả tương đương với báo cáo 
của Nguyễn và Dương (2017) là 11,7%; báo cáo của 
Nguyễn & cs. (2016) là 12,5%; kết quả của Nguyễn 
& cs. (2015) là 11,53%.
Bảng 2. Thành phần hóa học của thức liệu thí nghiệm

Thực liệu VCK CP CHC ADF NDF

Cỏ lông tây 17,86 11,88 89,82 33,67 61,17

Bột tấm lên men 42,86 8,13 91,33 1,75 5,81

Ghi chú: các thành phần hóa học tính trên % vật 
chất khô, ngoại trừ chỉ tiêu vật chất khô tính trên trạng 
thái cơ bản.

Bột tấm lên men có hàm lượng VCK là 42,86% 
và CP là 8,13% (tính trên VCK). Hàm lượng vật chất 
khô của bột tấm lên men có kết quả tương đương với 
báo cáo của Nguyễn (2022). Điều này là do bột tấm 
được lên men cùng công thức. Với một công thức 
khác, Nguyen & cs. (2022) cho biết khi lên men tấm, 
các tác giả đã sử dụng tỷ lệ nước là 20% và cho hàm 
lượng vật chất khô là 70,2%. 

Bột tấm lên men có hàm lượng CP là 8,13% 
tính trên vật chất khô, cao hơn so với CP của tấm. 
Dưới tác động của nấm men trên chất nền là bột tấm 
đã tạo điều kiện cho quá trình lên men bằng cách dễ 
dàng chuyển đổi hàm lượng carbohydrate thành axit 
lactic trong khi nấm men hỗ trợ quá trình lên men. 

Nghiên cứu của Nguyễn (2022) cho thấy thành 
phần hóa học của gạo tấm (trước khi thêm men) và 
bột tấm lên men (sau 7 ngày thêm men) có hàm lượng 
CP và béo thô tăng (CP/VCK từ 7,87% lên 8,19; béo 
thô từ 1,85% lên 2,57%). Đánh giá cảm quan bột tấm 
lên men có mùi thơm, có màu bột gạo. Điều này cho 
thấy bột tấm lên men đã cải thiện dinh dưỡng và trạng 
thái phù hợp cho dê ăn. Thức ăn chăn nuôi là thành 
phần thiết yếu trong chăn nuôi và rất nhiều nghiên 

cứu khác nhau được thực hiện nhằm cải thiện chất 
lượng thức ăn cho gia súc nhai lại. Phụ gia thức ăn 
chăn nuôi có ảnh hưởng tích cực đến tốc độ tiêu hóa và 
dẫn đến khả năng tăng trưởng tốt hơn. Nấm men phổ 
biến trong hệ thống chăn nuôi với khả năng tồn tại cao 
trong nhiều điều kiện môi trường và có thể được nuôi 
cấy dễ dàng (Tripathi & cs., 2008). Theo Danesi & 
cs. (2006), trong quá trình lên men, nấm men cần một 
số chất dinh dưỡng (cacbon, nitơ, khoáng vi lượng 
và vitamin) để sinh sôi trong môi trường lên men và 
việc thiếu các chất dinh dưỡng này sẽ cản trở hoạt 
động của nấm men và cản trở quá trình lên men. Tinh 
bột đóng vai trò là nguồn cacbon cho quá trình tổng 
hợp tế bào nấm men (Fadel & cs., 2013). Lên men là 
một quá trình năng động, nhờ đó tinh bột và đường 
nói riêng có thể được nấm men tạo ra các sản phẩm 
như axit lactic, axit hữu cơ, etanol và CO2. Quần thể 
vi sinh vật quyết định cả loại và tỷ lệ các sản phẩm 
lên men được tạo ra từ cacbohydrat (Prescott & cs., 
1996). Các chất chuyển hóa lên men, như axit lactic 
và vi sinh vật trong thức ăn lên men có thể ngăn chặn 
sự gia tăng của mầm bệnh bằng cách cải thiện hệ vi 
sinh của đường ruột của vật nuôi. Điều này cho thấy 
rằng S. cerevisae được sử dụng để nâng cao tiềm 
năng dinh dưỡng của các sản phẩm bằng cách tăng 
chất dinh dưỡng (protein và chất béo). Các sản phẩm 
lên men giúp cải thiện khả năng sản xuất gia súc gia 
cầm và nâng cao thu nhập từ sản xuất nông nghiệp 
(Sukaryana & cs., 2010).

3 .2. Ảnh hưởng của bổ sung bột tấm lên men 
đến giá trị pH và khả năng sinh khí methane trong 
điều kiện In vitro

Quần thể vi sinh vật ở dạ cỏ phong phú và phức 
tạp, có nhiều chức năng tiêu hóa khác nhau, có độ mẫn 
cảm thấp đối với các chất kháng dinh dưỡng trong 
thức ăn, có khả năng sử dụng các chất khoáng vô cơ 
và có khả năng tổng hợp một số vitamin. Bên cạnh 
đó vấn đề khí methane do chăn nuôi gia súc nhai lại 
gây ra là vấn đề rất được quan tâm với cơ chế đã được 
làm rõ. Giảm thiểu thải khí methane từ gia súc nhai 
lại đạt được hai mục đích giảm khí nhà kính toàn cầu, 
nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn. Có nhiều cách để 
giảm thải khí methane từ gia súc nhai lại như thay đổi 
con đường trao đổi chất, thay đổi tổ hợp vi sinh vật 
dạ cỏ hay tác động để thay đổi sinh lý tiêu hóa dạ cỏ 
(Martin & cs., 2008). Chiến lược giảm CH4 ở dạ cỏ 
là tìm cách giảm tạo ra hydro, ngăn chặn và hạn chế 
quá trình hình thành CH4, đưa hydro vào các sản phẩm 
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trao đổi chất khác hoặc tạo ra các bể chứa H2 khác. 
Chiến lược dinh dưỡng giảm thiểu methane là dựa 
trên cơ sở các nguyên lý này (O’Mara & cs., 2008).

Ảnh hưởng của bổ sung bột tấm lên men trong 
khẩu phần lên giá trị pH, NH3-N và khả năng sinh 
khí methane thể hiện ở Bảng 3.

Bảng 3. Ảnh hưởng của bổ sung bột tấm lên men trong khẩu phần lên giá trị pH, NH3-N
và khả năng sinh khí methane

Chỉ tiêu
Nghiệm thức

SE P
BTLM0 BTLM5 BTLM10 BTLM15

pH 6,99a 6,81ab 6,68b 6,64b 0,057 0,010

NH3-N, mg/lit 150,7a 141,7ab 124,6bc 113,3c 5,037 0,003

Tổng số (ml/500mg VCK) 68,53 66,97 61,67 64,70 1,555 0,062

CH4 (%) 17,15a 15,64ab 16,25ab 14,83b 0,338 0,008

CH4 (ml/500mg VCK) 11,75a 10,45b 10,01bc 9,60c 0,150 <0,001

Ghi chú: - Bột tấm lên men (BTLM) bổ sung trong khẩu phần với các mức 0; 5; 10; 15% tính trên vật chất khô.
- Trong cùng 1 hàng, các giá trị có chỉ số a ,b,c,d khác nhau thì thể sai số khác biệt có ý nghĩa thống kê 

ở mức 5 %.

Kết quả pH của các nghiệm thức thí nghiệm có 
sự khác biết có ý nghĩa thống kê với các giá trị 6,99; 
6,81; 6,68 và 6,64 tương ứng với các mức bột tấm 
lên men bổ sung trong khẩu phần 0; 5; 10 và 15% 
tính trên vật chất khô (P<0,05). Điều này thể hiện 
việc bổ sung bột tấm lên men vào các nghiệm thức 
làm cho hệ vi sinh vật dạ cỏ lên men nhanh hơn, làm 
sản sinh nhiều axit béo bay hơi hơn nên làm pH giảm 
xuống (Asep & cs,. 2016). Nghiên cứu của Nguyen 
& cs. (2022) cho thấy độ pH của dạ cỏ giảm xuống 
theo mức gia tăng của bổ sung bột tấm lên men trong 
khẩu phần của dê thịt, sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê, pH thấp nhất ở nghiệm thức bổ sung 15% bột 
tấm lên men. Báo cáo của Cai & cs. (2021) cho thấy 
bổ sung nấm men trong khẩu phần của dê nồng độ 
axit béo bay hơi tổng số trong dạ cỏ, axit axetic và 
axit propionic đã tăng lên đáng kể (P <0,05). Hiệu 
quả của việc ổn định/tăng của nấm men đối với pH 
của gia súc nhai lại có thể là do sự tăng cường hoạt 
động của một số vi khuẩn dạ cỏ chiếm ưu thế để tiêu 
thụ lactate (Qadis & cs., 2004). Theo Dijkstra & cs. 
(2011) các yếu tố chính ảnh hưởng đến sản xuất khí 
methane ở động vật nhai lại là pH, axit béo dễ bay 
hơi, khẩu phần, tình trạng dinh dưỡng, loài động 
vật và áp lực môi trường. pH tối ưu để sản xuất khí 
methane là 7,0-7,2. Khẩu phần ăn có ảnh hưởng quan 
trọng không chỉ đến số lượng vi khuẩn methanogen 
mà còn về  sản xuất methane, như cả về số lượng và 
chất lượng thức ăn có thể làm thay đổi mô hình quá 
trình lên men dạ cỏ (Kumar & cs., 2009). Điều này 

cho thấy pH của hỗn hợp vẫn nằm trong khoảng sinh 
lý bình thường của gia súc nhai lại. pH dạ cỏ thích hợp 
đối với vi sinh vật dạ cỏ là trung tính, từ 6,5 đến 7,0.  
Sự điều hòa quần thể vi sinh vật trong dạ cỏ cũng có 
tác động giúp duy trì pH dạ cỏ ở mức ổn định. Giữ 
được độ pH dạ cỏ ổn định và không xuống dưới 6,2 
sẽ gia tăng khả năng phân giải thức ăn trong dạ cỏ, 
đặc biệt là thành phần xơ trung tính và vật chất khô 
(Kumar & cs., 2009). Báo cáo của Cai & cs. (2021) 
cho thấy bổ sung nấm men trong khẩu phần của dê 
các enzym phân giải xenluloza trong dạ cỏ và nồng 
độ axit béo bay hơi tổng số trong dạ cỏ, axit axetic 
và axit propionic đã tăng lên đáng kể (p <0,05). Hiệu 
quả của việc ổn định/tăng của nấm men đối với pH 
của gia súc nhai lại có thể là do sự tăng cường hoạt 
động của một số vi khuẩn dạ cỏ chiếm ưu thế để tiêu 
thụ lactate (Qadis & cs., 2004). 

Hàm lượng NH3-N có sự khác biệt giữa các 
nghiệm thức thí nghiệm với các giá trị 150,7; 141,7; 
124,6 và 113,3 mg/ lít. Nghiên cứu của Nguyễn và 
cs., 2022 đã đánh giá nồng độ NH3-N trong dịch 
dạ cỏ bò khi bổ sung các mức bột tấm gạo lên men 
khác nhau vào khẩu phần. Kết quả cho thấy nồng 
độ NH3-N dao động từ 18.5 đến 19.9 mg/100ml ở 
các nghiệm thức bổ sung bột tấm lên men. Sự giảm 
sản xuất amoniac trong dạ cỏ do sự gia tăng sử dụng 
ammoniac của vi sinh vật, điều này xảy ra khi quần 
thể vi sinh vật tăng lên (El-Ghani, 2004). Các dưỡng 
chất chính trong thức ăn như tinh bột, protein và lipit 
được VSV lên men tại dạ cỏ tạo thành các axít béo 
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bay hơi, N-NH3, axít amin, các axít béo... được hấp 
thu qua thành dạ cỏ. Mặt khác VSV dạ cỏ sử dụng 
N-NH3 và các dưỡng chất khác tổng hợp nên protein 
cho VSV. Do đó, hàm lượng NH₃-N trong dạ cỏ 
cần được duy trì ở mức cân bằng để hỗ trợ sự phát 
triển của vi sinh vật và tối ưu hóa quá trình tiêu hóa. 
NH₃-N quá cao có thể gây lãng phí protein và ảnh 
hưởng đến môi trường, trong khi NH₃-N quá thấp sẽ 
gây giảm hiệu suất tiêu hóa. Các biện pháp cân đối 
khẩu phần ăn và bổ sung nguồn nitơ phù hợp là cần 
thiết để đảm bảo hệ vi sinh vật dạ cỏ hoạt động tốt 
và duy trì hiệu suất dinh dưỡng cho động vật (Vũ & 
cs., 2008). Nồng độ N-NH3 tối ưu cho sự phát triển 
của vi sinh vật dạ cỏ dao động từ 50-250 mg/lít dịch 
dạ cỏ (McDonald & cs., 2002). 

Kết quả cho thấy nồng độ N-NH3 và pH của các 
nghiệm thức thí nghiệm sau 24 giờ nằm trong khoảng 
lý tưởng cho sự hoạt động tối ưu của vi khuẩn dạ cỏ, 
giúp tiêu hóa thức ăn hiệu quả và tổng hợp protein 
của vi khuẩn trong dạ cỏ.

Tổng lượng khí sinh ra sau 24 giờ ủ là 68,53; 
66,97; 61,67 và 64;70 (ml/500mg VCK) và không 
có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Tỷ lệ 
khí CH4 có sự khác biệt có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê giữa các nghiệm thức (P<0,05) với các giá 
trị 17,15; 15,64; 16,25 và 14,83% tương ứng với các 
mức bổ sung 0;5; 10 và 15% bột tấm lên men tính 
trên VCK. 

Tổng lượng khí CH4 sinh ra sau 24 giờ ủ với các 
giá trị 11,75; 10,45; 10,01 và 9,60 (ml/500mg VCK) 
tương ứng với các mức bổ sung 0;5; 10 và 15% bột 
tấm lên men tính trên VCK. Lượng khí CH4 giảm do 
khi giá trị pH thấp sẽ hạn chế được sự phát triển của 
vi khuẩn sinh khí CH4, đồng thời tạo ra nhiều axit 
propionic hơn, đây cũng là nguyên nhân giảm lượng 
khí CH4 trong dạ cỏ (Asep & cs., 2016). Nghiên 
cứu của Inthapanya và cs. (2019) cho thấy khi gạo 
nếp được lên men bằng nấm men (Saccharomyces 
cerevisiae) ở mức 3% vật chất khô được báo cáo là 
đã làm giảm sinh khí mê tan. 

Có sự tương quan giữa tỷ lệ khí CH4 và tổng 
lượng khí CH4 với các mức bổ sung bột tấm lên men 
trong khẩu phần với R² = 0,7002 và R² = 0,9108, 
tương ứng (Hình 1 và Hình 2). Nghiên cứu của 
Nguyen & cs. (2023) báo cáo mối tương quan giữa 
các mức bổ sung bột tấm lên men trong khẩu phần 
dê giai đoạn sinh trưởng với tỷ lệ khí CH4/CO2 với 
R² = 0,99.

Hình 1. Tương quan giữa mức bổ sung bột tấm lên 
men trong khẩu phần với tỷ lệ khí methane sinh ra 

sau 24 giờ ủ
 

Hình 2. Tương quan giữa mức bổ sung bột tấm lên 
men trong khẩu phần với lượng khí methane sinh ra 

sau 24 giờ ủ
Theo Johnson & Johnson (1995) tỷ lệ thức ăn 

hỗn hợp và thức ăn thô cũng ảnh hưởng đến tỉ lệ 
acetate và propionate và giảm phát thải khí methane 
mạnh 6-12% (thức ăn thô của khẩu phần) xuống còn 
2-3% khi khẩu phần với thức ăn hỗn hợp (>90%) 
chiếm ưu thế. Chế độ dinh dưỡng với thức ăn hỗn 
hợp cao: thức ăn thô thấp sản xuất ít khí methane 
hơn so với thức ăn hỗn hợp thấp và thức ăn thô xơ 
cao. Thêm vào đó, tấm gạo có 85,5% là tinh bột, đây 
là nguồn năng lượng chính cho gia súc và là nguồn 
năng lượng lên men cho vi sinh vật dạ cỏ (Koenig 
& cs., 2003). Nghiên cứu của Bannink & cs. (2006) 
thay thế chất xơ thực vật trong khẩu phần ăn bằng 
tinh bột làm giảm độ pH dạ cỏ và thay đổi quần thể 
vi sinh vật. So với chất xơ, quá trình lên men tinh 
bột trong dạ cỏ có thể dẫn đến giảm sản xuất CH4 
bởi vì trong dạ cỏ quá trình lên men tinh bột tạo điều 
kiện sản xuất propionate (Bannink & cs., 2006), tạo 
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ra một bể chứa hydro thay thế cho quá trình sinh 
methane. Một sự thay đổi sản sinh axit béo bay hơi 
từ axetat sang propionate xảy ra, dẫn đến sản xuất 
ít hydro hơn. Nghiên cứu của Wang & cs. (2009) 
cho thấy các nguồn tinh bột có thể sử dụng trong 
khẩu phần của gia súc nhai lại lên đến 35% đạt kết 
quả tối ưu cho sự phát triển của vi sinh vật dạ cỏ và 
tăng khối lượng.

Báo cáo của El-Ghani (2004) cho thấy bổ sung 
nấm men vào khẩu phần của gia súc nhai lại làm 
gia tăng tổng lượng axit béo bay hơi. Tăng sản xuất 
axit béo bay hơi có liên quan đến hoạt động của hệ 
vi sinh vật trong dạ cỏ, điều này do nấm men tạo ra 
các yếu tố tăng trưởng cho sự phát triển của vi sinh 
vật dưới dạng axit hữu cơ, vitamin B và các axit 
amin có thể kích thích sự phát triển và hoạt động 
của vi sinh vật dạ cỏ. Thêm vào đó, beta-glucan và 
các hợp chất liên quan có nguồn gốc từ tế bào nấm 
men lên men cung cấp năng lượng một cách chọn 
lọc cho sự phát triển của vi khuẩn tạo ra axit béo 
bay hơi trong một quá trình mà chúng cạnh tranh 
chọn lọc để giành ion với vi khuẩn tạo ra methane 
(Preston & cs., 2021). 

Chìa khóa để giảm phát thải CH4 thành công 
là tạo một loại thức ăn ngon miệng và dễ tiêu hóa 
sẽ lên men thành các axit béo dễ bay hơi propionat 
và butyrate, cùng với việc thiết lập hệ vi sinh vật dạ 
cỏ mạnh mẽ trong điều kiện yếm khí (Tony, 2013).

4. Kết luận 
Các kết quả cho thấy nấm men sống có vai trò 

cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn ở động vật nhai 
lại. Bổ sung bột tấm lên men trong khẩu phần cơ 
bản là cỏ lông tây trong điều kiện in vitro cho thấy 
không ảnh hưởng đến tổng lượng khí sinh ra nhưng 
ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ khí methane và tổng lượng 
khí methane sinh ra cao nhất ở nghiệm thức không bổ 
sung bột tấm lên men và thấp nhất ở nghiệm thức bổ 
sung 15% bột tấm lên men tính trên VCK. 

Bổ sung bột tấm gạo lên men ở mức 15% trong 
khẩu phần cho kết quả tối ưu nhất làm giảm phát thải 
khí CH4 ra môi trường và từ đó góp phần giảm tác 
động tiêu cực đến môi trường.

Các nghiên cứu tiếp theo cần gia tăng mức bổ 
sung bột tấm lên men trong khẩu phần và sử dụng 
trên các chất nền khác nhau.
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